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BẢNG GIÁ KÉT SẮT EIKO
01/2012
  D : CƠ KHÔNG ĐỔI MÃ        C : CƠ ĐỔI MÃ              E : ĐIỆN TỬ  

	STT
	LOẠI
	TRỌNG  LƯỢNG
	KÍCH THƯỚC
	GIÁ CUNG CẤP

	
	
	KG
	(C x R x S)
	VND

	1
	SS-NFCG/XPL
	56 Kg
	372 X 484 X 437
	5,350,000

	2
	SD FE
	100 Kg
	665 X 463 X 512
	21.970.000

	8
	ES 30C
	120 Kg
	685 X 483 X 592
	10.170.000

	9
	ES 30E
	120 Kg
	685 X 483 X 592
	10.440.000

	10
	700 C
	155 Kg
	760 X 590 X 593
	18.670.000

	11
	700 E
	155 Kg
	760 X 590 X 593
	19.000.000

	12
	701 C
	190 Kg
	930 X 590 X 593
	20.870.000

	13
	701 E
	190 Kg
	930 X 590 X 593
	21.200.000

	14
	702 C
	250 Kg
	1270 X 590 X 593
	24.170.000

	15
	702 E
	250 Kg
	1270 X 590 X 593
	25.270.000

	16
	700 FE
	155 Kg
	665 X 463 X 512
	41.200.000


  ( Tất cả giá trên chưa bao gồm 10% VAT

  (  Giá chưa bao gồm phí vận chuyển và lắp đặt.

 .(  Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
  (  Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:Mr.Cường 09.09.00.11.99             
Công ty ADC rất hân hạnh được phục vụ Quý khách!
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